
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:366/QĐ-UBND            Phú Yên, ngày  07 tháng 3  năm 2025 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ về lĩnh vực  

Lao động, tiền lƣơng, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng  

quản lý nhà nƣớc của Sở Nội vụ  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/02/2025 của             Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -         Thương binh và Xã 

hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 100/TTr-SNV           

ngày 03 tháng 3 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, bị bãi bỏ về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ (chi tiết phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Nội vụ có trách nhiệm cập nhật và công khai thủ tục hành chính tại Điều 

1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ 

liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy 

định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành); niêm yết công khai 

thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Trang thông tin 

điện tử của Sở. 



- UBND cấp huyện có trách nhiệm niêm yết, công khai các thủ tục hành 

chính này tại Bộ phận một cửa và trên trang Thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;      Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đào Mỹ 

 



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC 

LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG, THUỘC PHẠM QUY  

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số:366/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2025 

 của UBND tỉnh Phú Yên) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Đối 

tƣợng áp 

dụng 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Trình tự thực 

hiện 

1.  Giải quyết chế 

độ trợ cấp một 

lần đối với 

người được cử 

làm chuyên 

gia sang giúp 

Lào, Căm – pu 

– chia  

Mã số TTHC: 

1.004964. 

000.00.00.H45 

25 ngày 

kể từ 

ngày cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

nhận 

đầy đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

và ý 

kiến của 

các cơ 

quan 

liên 

quan về 

việc trợ 

cấp một 

lần đối 

với 

người 

được cử 

làm 

chuyên 

gia sang 

giúp 

Lào, 

Căm – 

pu – 

chia. 

Người 

làm việc 

trong cơ 

quan 

Đảng, 

Nhà 

nước, 

Mặt trận 

Tổ quốc 

Việt 

Nam, tổ 

chức 

chính trị - 

xã hội 

hưởng 

lương từ 

ngân sách 

nhà nước 

được cử 

làm 

chuyên 

gia sang 

giúp Lào 

và Căm-

pu-chia 

theo yêu 

cầu của 

bạn và 

những 

người đi 

làm 

nhiệm vụ 

phục vụ 

chuyên 

gia, gồm: 

a) Người 

đã nghỉ 

hưu hoặc 

nghỉ việc 

vì mất 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc trực 

tiếp đến 

Bộ phận 

một cửa 

UBND xã, 

phường, 

thị trấn. 

- Nộp qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 

Không 

có 

- Quyết định số 

57/2013/QĐ-

TTg ngày 

14/10/2013 của 

Thủ tướng 

Chính phủ về 

trợ cấp một lần 

đối với người 

được cử làm 

chuyên gia 

sang giúp Lào 

và Căm-pu-chi-

a. 

- Thông tư liên 

tịch số 

17/2024/TTLT-

BLĐTBXH-

BTC ngày 

01/8/2024 của 

Bộ Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội – Bộ 

Tài chính về 

hướng dẫn thực 

hiện trợ cấp 

một lần đối với 

người được cử 

làm chuyên gia 

sang giúp Lào 

và Căm-pu-chi-

a theo Quyết 

định số 

57/2013/QĐ-

TTg ngày 

14/10/2013 của 

Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Thông tư số 

08/2023/TT-

BLĐTBXH 

- Bƣớc 1: Người 

hưởng trợ cấp 

hoặc thân nhân 

người hưởng trợ 

cấp nộp 01 bộ hồ 

sơ theo quy định 

cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

(UBND) nơi 

người lập Tờ khai 

đăng ký thường 

trú. 

- Bƣớc 2: UBND 

cấp xã: 

a) Hướng dẫn 

người hưởng trợ 

cấp hoặc thân 

nhân người hưởng 

trợ cấp lập hồ sơ 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

này; 

b) Kiểm tra, 

hướng dẫn người 

hưởng trợ cấp 

hoặc thân nhân 

người hưởng trợ 

cấp hoàn thiện hồ 

sơ chưa hợp lệ; 

c) Hàng tháng tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ 

của người hưởng 

trợ cấp hoặc thân 

nhân người hưởng 

trợ cấp có đăng ký 

thường trú tại địa 

phương; tổng hợp, 

lập danh sách đề 

nghị người hưởng 

trợ cấp theo Mẫu 

https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc
https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc
https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc
https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc
https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc
https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc
https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc
https://dichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/danh-muc-tthc


 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Đối 

tƣợng áp 

dụng 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Trình tự thực 

hiện 

sức lao 

động 

nhưng 

chưa 

được 

hưởng 

chế độ 

trợ cấp 

theo quy 

định 

tại Khoản 

7 Điều 2 

Quyết 

định số 

87-

CT ngày 

01 tháng 

3 năm 

1985 của 

Chủ tịch 

Hội đồng 

Bộ 

trưởng về 

chế độ, 

chính 

sách đối 

với cán 

bộ sang 

giúp Lào 

và Căm-

pu-chi-a; 

b) Người 

đang 

công tác 

hoặc nghỉ 

việc chờ 

hưởng 

chế độ 

hưu trí, 

thôi việc. 

 

ngày 29/8/2023 

của Bộ Lao 

động – Thương 

binh và Xã hội 

về sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 

một số điều của 

các Thông tư, 

Thông tư liên 

tịch có quy 

định liên quan 

đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có 

yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú 

khi thực hiện 

thủ tục hành 

chính thuộc 

lĩnh vực quản 

lý nhà nước 

của Bộ Lao 

động – Thương 

binh và Xã hội. 

số 03 ban hành 

kèm theo Thông 

tư liên tịch 

số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-

BTC (được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Thông tư 

số 08/2023/TT-

BLĐTBXH) xong 

trước ngày 10 

hàng tháng; 

d) Công khai danh 

sách người hưởng 

trợ cấp trong thời 

hạn 10 ngày kể từ 

ngày tổng hợp 

xong danh sách đề 

nghị người hưởng 

trợ cấp; tiếp nhận 

ý kiến có liên 

quan đến người 

hưởng trợ cấp 

hoặc thân nhân 

người hưởng trợ 

cấp trong thời 

gian công khai 

danh sách; thông 

báo lại nội dung ý 

kiến phản ánh liên 

quan cho người 

hưởng trợ cấp 

hoặc thân nhân 

người hưởng trợ 

cấp; tổng hợp ý 

kiến báo cáo 

UBND cấp huyện 

xem xét, quyết 

định; 

đ) Gửi danh sách 

kèm theo hồ sơ 

của người hưởng 

trợ cấp về UBND 

cấp huyện thông 

qua Phòng Nội vụ 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày hết hạn 



 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Đối 

tƣợng áp 

dụng 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Trình tự thực 

hiện 

công khai danh 

sách đề nghị 

người hưởng trợ 

cấp; 

- Bƣớc 3: UBND 

cấp huyện chỉ đạo 

Phòng Nội vụ: 

a) Tiếp nhận danh 

sách và hồ sơ của 

người hưởng trợ 

cấp do UBND cấp 

xã lập, có giấy bàn 

giao, tiếp nhận hồ 

sơ; 

b) Kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ; 

chuyển trả hồ sơ 

không hợp lệ cho 

UBND cấp xã để 

chuyển trả người 

nộp hồ sơ hoàn 

thiện; 

c) Tổng hợp danh 

sách đề nghị 

người hưởng trợ 

cấp theo Mẫu số 

03 ban hành kèm 

theo Thông tư liên 

tịch 

số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-

BTC (được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Thông tư 

số 08/2023/TT-

BLĐTBXH); báo 

cáo UBND cấp 

huyện xem xét, ký 

duyệt danh sách 

kèm hồ sơ người 

hưởng trợ cấp, gửi 

UBND cấp tỉnh 

thông qua Sở Nội 

vụ trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận danh 

sách và hồ sơ của 



 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Đối 

tƣợng áp 

dụng 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Trình tự thực 

hiện 

người hưởng trợ 

cấp do UBND cấp 

xã lập. 

- Bƣớc 4: UBND 

cấp tỉnh chỉ đạo 

Sở Nội vụ 

a) Tiếp nhận danh 

sách và hồ sơ của 

người hưởng trợ 

cấp do UBND cấp 

huyện lập, có giấy 

bàn giao, tiếp 

nhận hồ sơ; 

b) Kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ; 

chuyển trả hồ sơ 

không hợp lệ cho 

UBND cấp huyện 

để chuyển trả 

người nộp hồ sơ 

hoàn thiện; 

c) Thẩm định hồ 

sơ người hưởng 

trợ cấp; tổng hợp, 

trình Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

quyết định về việc 

giải quyết chế độ 

trợ cấp một lần 

đối với người 

được cử làm 

chuyên gia sang 

giúp Lào, Căm-

pu-chi-a theo Mẫu 

số 04 kèm theo 

Danh sách người 

hưởng trợ cấp 

theo Mẫu số 05 

ban hành kèm 

theo Thông tư liên 

tịch 

số 17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-

BTC (được sửa 

đổi, bổ sung tại 

Thông tư 

số 08/2023/TT-

BLĐTBXH) trong 



 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Đối 

tƣợng áp 

dụng 

Địa điểm 

thực hiện 
Lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Trình tự thực 

hiện 

thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận 

danh sách và hồ 

sơ người hưởng 

trợ cấp của 

UBND cấp huyện. 

d) Gửi quyết định 

và danh sách đối 

tượng hưởng trợ 

cấp cho các cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

để thực hiện, đồng 

thời gửi về Bộ 

Nội vụ (01 bản) 

để theo dõi, kiểm 

tra. 

đ) Lưu trữ hồ sơ 

người hưởng trợ 

cấp một lần theo 

quy định; 

e) Chủ trì kiểm tra 

việc thực hiện chế 

độ trợ cấp một lần 

theo Quyết định 

số 57/2013/QĐ-

TTg ngày 

14/10/2013 của 

Thủ tướng Chính 

phủ  

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL 

quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện 
Ghi chú 

1 

Giải quyết 

tranh chấp lao 

động tập thể 

về quyền 

05 (năm) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ công bố 

hợp quy đầy đủ 

theo quy định. 

Lao động, 

tiền lương, 

quan hệ lao 

động 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Thủ tục này đã 

được công bố tại 

Quyết định số 

1858/QĐ-

LĐTBXH ngày 

21/12/2015. 

 

 

 

 


